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PHỤ LỤC II 
Danh sách trúng tuyển viên chức năm 2020 của Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp thuộc Cục Công nghiệp 

(kèm theo Quyết định số71 /QĐ-CN ngày 07 tháng 5 năm 2021) 

TT Họ và tên người đăng ký dự tuyển Ngày, tháng, 
năm sinh 

Số báo 
danh Vị trí công tác đăng ký Kết quả điểm 

 xét tuyển Ghi chú 

1 2 3 4 6 7 8 

1 Hoàng Thị Phương  Oanh 3/25/1995 002 Chuyên viên hành chính Văn phòng 
Trung tâm 93   

2 Trần Minh  Tiến 08/08/1980 003 Chuyên viên quản lý máy móc thiết 
bị 93   

3 Chu Việt  Cường 3/19/1979 005 Chuyên viên kỹ thuật 90   

4 Trần Tuấn  Linh 09/04/1982 006 Chuyên viên kỹ thuật 91   

5 Hoàng Tiến  Tài 1/15/1985 009 Chuyên viên kỹ thuật 80   
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TT Họ và tên người đăng ký dự tuyển Ngày, tháng, 
năm sinh 

Số báo 
danh Vị trí công tác đăng ký Kết quả điểm 

 xét tuyển Ghi chú 

1 2 3 4 6 7 8 

6 Nguyễn Trà  My 1/22/1995 013 Chuyên viên tư vấn doanh nghiệp 83   

7 Nguyễn Thái Minh  Nhật 10/26/1995 014 Chuyên viên tư vấn doanh nghiệp 76   

8 Nguyễn Minh  Phương 11/29/1993 015 Chuyên viên tư vấn doanh nghiệp 89   

9 Lê Minh  Trang 5/26/1997 017 Chuyên viên tư vấn doanh nghiệp 80   

10 Nguyễn Thị Thanh  Hoa 05/6/1994 021 Chuyên viên lập dự toán 62   

11 Nguyễn Minh  Ngọc 7/14/1989 023 Chuyên viên lập dự toán 85   
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TT Họ và tên người đăng ký dự tuyển Ngày, tháng, 
năm sinh 

Số báo 
danh Vị trí công tác đăng ký Kết quả điểm 

 xét tuyển Ghi chú 

1 2 3 4 6 7 8 

12 Nguyễn Trường  Giang 8/19/1982 025 Chuyên viên xây dựng cơ sở dữ liệu 82   

13 Vũ Minh Mai  Hương 9/15/1994 026 Chuyên viên xây dựng cơ sở dữ liệu 90   

 


